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1 26203827799 Phạm Thị Bình K26NHD HỎNG

2 26203832956 Lê Tú Cẩm K26NHD HỎNG

3 26212932339 Nguyễn  Công K26NHB HỎNG

4 27203827395 Nguyễn Thị Minh Châu K27NHB ĐẠT

5 26203800743 Nguyễn Thị Ngọc Diễm K26NHB ĐẠT

6 26203834127 Lê Thị Thúy Dung K26NHB HỎNG

7 26203829860 Phạm Nguyễn Vân Hà K26NHB ĐẠT

8 27203820382 Ngô Phương Hoa K27NHB ĐẠT

9 27213823142 Nguyễn Bình Huy K27NHB HỎNG

10 27203841763 Trần Thu Huyền K27NHB HỎNG

11 26203833316 Triệu Võ Hoàng Hương K26NHB HỎNG

12 26203828302 Ngô Thị Thu Hường K26NHB ĐẠT

13 27213849640 Phạm Minh Kiệt K27NHB HỎNG

14 27208439285 Nguyễn Thị Kiều K27NHB ĐẠT

15 27203641110 Nguyễn Khánh Linh K27NHB HỎNG

16 27203800970 Nguyễn Thị Bảo Linh K27NHB HỎNG

17 27203836310 Nguyễn Thị Kiều Linh K27NHB HỎNG

18 27208427243 Huỳnh Phạm Mai Linh K27NHB HỎNG

19 27207620389 Hồ Thị Thùy Linh K27NNB HỎNG

20 27203849718 Nguyễn Thị Hà Ly K27NHB ĐẠT

21 26203834479 Đặng Thị Kiều My K26NHD HỎNG

22 27213803123 Mai Trần Ánh My K27NHB HỎNG

23 27203801605 Đoàn Thị Bích Na K27NHB HỎNG

24 27203835057 Lê Thị Ngân K27NHB ĐẠT

25 27213834929 Lê Kiều Nhã Nghi K27NHB ĐẠT

26 26203835598 Lê Huỳnh Bảo Ngọc K26NHB HỎNG

27 27203601717 Nguyễn Thị Phương Ngọc K27NHD HỎNG

28 27203843420 Nguyễn Thị Bảo Ngọc K27NHB HỎNG

29 25203307266 Nguyễn Thường Yến Nhi K26NHD HỎNG

30 27213646028 Nguyễn Mai Ái Nhi K27NHB ĐẠT

31 27203836814 Trần Thị Hà Nhung K27NHB ĐẠT

32 26203842781 Mang Thị Phúc K26NHB ĐẠT

33 27207532522 Đinh Thị Hồng Phượng K27NHB ĐẠT

34 27203830062 Trần Út Quyên K27NHB ĐẠT

35 26207131728 Lê Thị Ngọc Quỳnh K26NHB HỎNG

36 27215440313 Hồ Văn Sỹ K27NHB HỎNG

37 27214739867 Trần Phát Tài K27NHB HỎNG
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38 27203844054 Ngô Thị Kim Tiền K27NHB ĐẠT

39 27213800754 Phạm Nguyễn Minh Toàn K27NHB HỎNG

40 27203625713 Phan Thị Vân Tuyền K27NHD ĐẠT

41 27203633769 Phạm Thị Ngọc Tuyết K27NHD ĐẠT

42 27213852816 Lê Hữu Thịnh K27NHB ĐẠT

43 27213653695 Hoàng Huỳnh Kim Thoa K27NHD HỎNG

44 26203827520 Phạm Thị Thu Thủy K26NHB ĐẠT

45 26203837174 Lê Thị Phương Trà K26NHD HỎNG

46 27203842399 Hồ Thị Ngọc Trâm K27NHB HỎNG

47 26213830009 Dương Đình Trí K26NHD ĐẠT

48 27203333217 Phạm Thị Kiều Trinh K27NHD HỎNG

49 27208432463 Nguyễn Thị Hoài Uyên K27NHD ĐẠT

50 27203850169 Nguyễn Thị Hà Vi K27NHB ĐẠT

51 27207138543 Trần Hoàng Ái Vi K27NHB ĐẠT

52 27203830039 Đinh Thị Tường Vy K27NHB HỎNG

53 27213800186 Trịnh Lê Vy K27NHB HỎNG

54 27202200969 Phạm Võ Thị Như Ý K27NHB HỎNG

55 26207134843 Nguyễn Thị Như Yến K26NHD HỎNG

56 27203850023 Nguyễn Thị Bé Thùy K27NHB HỎNG

57 27203842084 Phan Thị Mỹ Duyên K27NHB ĐẠT
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